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Chủ đề 9:  Kim loại
@ Trọng tâm chủ đề:

A/ Tính chất vật lý
1. Tính dẻo
Kim loại càng dẻo càng dễ kéo dài, dát mỏng, dễ bẻ cong
Kim loại có tính dẻo nhất là Au, sau đó là Cu, Ag, Al,….
2. Tính dẫn điện
Các kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau. Những kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag > Cu > Al > Fe
Cu, Al được sử dụng làm dây dẫn điện
Chú ý không sử dụng dây điện trần, không có vỏ bọc cách điện.
3. Tính dẫn nhiệt
Nhờ có tính dẫn nhiệt mà một số kim loại được dùng để làm dụng cụ nấu ăn.
Kim loại nào dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt.
4. Ánh kim
Bề mặt kim loại có vẻ sáng lấp lánh, gọi là ánh kim. Do kim loại có khả năng phản xạ ánh snags chiếu vào
Nhờ có ánh kim mà một số kim loại được dùng làm đồ trang sức, như vàng, bạc, gương soi, kính viễn vọng,…
B/ Tính chất hóa học 
I. Tác dụng với phi kim
1. Với oxi
Nhiều kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.
3Fe + 2O2 → Fe3O4
Trừ Ag, Au, Pt không phản ứng được với oxi
2. Với lưu huỳnh
- Nhiều kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua (=S)
2Al + 2S → Al2S3
3. Phản ứng với clo
Nhiều kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua (-Cl)
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
II. Tác dụng với axit
Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ có kim loại đứng trước H mới phản ứng)
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
III. Tác dụng với dung dịch muối
Trừ K, Na, Ca, Ba không đẩy được kim loại vì tác dụng ngay với nước
Kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng.
2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe
Chủ đề 10: Nhôm - Sắt
1. Tính chất của Al và Fe
	
	Nhôm (Al)
	Sắt (Fe)

	Tính chất vật lý
	- Là kim loại nhẹ, màu trắng, dẻo, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
- Nhiệt độ nóng chảy 6600C.
	- Là kim loại nặng, màu trắng xám, dẻo, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt (kém Al).
- Nhiệt độ nóng chảy 15390C.
- Có tính nhiễm từ.

	Tính chất hóa học
	< Al và Fe có tính chất hóa học của kim loại >

	Tác dụng với phi kim
	2Al + 3Cl2 [image: image1.png]


 2AlCl3
4Al + 3O2 [image: image2.png]


 2Al2O3
	2Fe + 3Cl2 [image: image3.png]


 2FeCl3
2Fe + 3Cl2 [image: image4.png]


 2FeCl3

	Tác dụng với axit
	2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
	Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

	
	Lưu ý: Al và Fe không phản ứng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

	Tác dụng với dd muối
	2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
	Fe + 2AgNO3 ↓ →Fe(NO3)2 + 2Ag

	Tính chất khác
Tác dụng với dd kiềm
	nhôm + dd kiềm→ H2
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
	<Không phản ứng>

	
	Trong các phản ứng: Al luôn có hóa trị III.
	Trong các phản ứng: Fe có hai hóa trị: II, III.

	Hợp chất
	Al2O3 có tính lưỡng tính
Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
	FeO, Fe2O3 và Fe3O4 là oxit bazo không tan trong nước.
Fe(OH)2 ↓màu trắng
Fe(OH)3 ↓màu đỏ nâu


2/ BÀI TẬP
Bài 1. Ngâm sắt dư trong 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc kết tủa chất rắn A và dung dịch B.
a. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.
b. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B. Lọc tách kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu g chất rắn.
Bài 2: Thực hiện chuỗi phản ứng: 

 a/ FeS2   ( Fe2O3  ( Fe2(SO4)3 ( FeCl3 ( Fe(NO3)3  ( Fe(OH)3  ( Fe2O3
b/ Al2S3 (  AlCl3  (  Al(OH)3   ( Al2(SO4)3   (  AlCl3  ( AgCl

Bài 3: Cho 13,4 g hỗn hợp gồm Al và Cu tác dụng với 100 ml dung dịch H2SO4 loãng. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc và một chất rắn.
a. Xác định khối lượng của các kim loại có trong hỗn hợp.
b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
c. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng.
